ĐƠN VỊ MN HỌA MI
TỔ KHỐI 4 - 5 TUỔI
LỚP CHỒI 1 (2024-2025)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
BIỂN HẢI ĐẢO
Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025
Giáo viên thực hiện: Chồi 1 Họa Mi
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ - thể dục sáng
	Đón trẻ:
- Trò chuyện với phụ huynh về việc cho bé uống một ít sữa trước ở nhà vào lớp trẻ sẽ biếng ăn buổi sáng, ăn ít.
- Nhắc nhở trẻ đi sớm để tập thể dục và ăn sáng.
Thể dục sáng : Tập các bài tập phát triển các nhóm cơ, hô hấp

	Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện với trẻ về thời tiết nắng nóng
- Dạy trẻ nói các câu đơn, câu ghép, câu khẳng định, câu phủ định về chủ đề biển hải đảo.
- Trò chuyện về công việc của chú hải quân
- Trẻ biết kể tên các công việc của cô giáo
- Trò chuyện với trẻ về biển đảo
(MT 61)

	Học
	Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m. 
(MT 4)
	Thơ:'' Quê em vùng biển''
(MT 51)
Xé,dán cảnh biển đảo
(MT 96)
	Vỗ tay theo tiết chậm:'' Em yêu biển đảo quê em''
(MT 103)
	Thí nghiệm: “Vũ điệu sắc màu”
(MT 25)
	Dạy trẻ biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
(MT 82)
ĐO DUNG LƯỢNG NƯỚC BẰNG MỘT ĐƠN VỊ ĐO
(MT 41)

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát: Cây mít, cây mận, hoa mào gà... trong trường.
- TCVĐ: Cáo thỏ, rồng rắn lên mây, cá sấu lên bờ...
- TCDG: Lộn cầu vòng, nu na nu nóng, chi chi chành chành...
- Chơi tự do: Đua xe, ném vào cổ chai, gấp sỏi, tưới cây, cát…
- Chơi với NVL thiên nhiên, cát, nước:  làm trang sức từ thân tau muống, làm bánh in từ cát, nước, tưới cây,...
 

	Vui chơi trong lớp
	Góc Phân Vai
* Chuẩn bị:
- Đồ chơi cửa hàng
- Rau
- Củ
- Qủa
- Đồ dùng bác sĩ.
Góc Xây Dựng
- Chuẩn bị:
Đồ chơi xây dựng như: Khối gỗ, lắp ráp, lõi phim, hàng rào.
Cây xanh, hoa các loại
Góc Toán
* Chuẩn bị:
- Bài tập Đo dung tích bằng 1 đơn vị đo
- Bài tập xếp tương ứng
- Bài tập Nối số lượng
Góc Nghệ Thuật
Góc tạo hình
* chuẩn bị:
- Giấy màu
- Màu nước
- Hồ
Góc âm nhạc.
* chuẩn bị:
- Nhạc
- nhạc cụ
- trang phục
- mũ múa
Góc Thiên Nhiên
Chuẩn bị: 
Dụng cụ tưới cây 
Góc vận động
* Chuẩn bị:
- Dây xâu
- bowling, bóng ném
- Cà kheo
Góc khám phá
Chuẩn bị:
- dầu ăn, gạo, giấm
- Đèn pin
- màu thực phẩm, chai dơ lưỡi, kim tuyến 
Góc kể chuyện
* Chuẩn bị:
- Mô hình, rối, mũ, nhân vật....
- Tranh, ảnh 
Góc đọc sách
* Chuẩn bị: 
- Tranh
- Sách
- Truyện
Góc bé tập làm nội trợ
* Chuẩn bị:
- Đế bánh
- Xúc xích, phô mai,....
- Nước ngọt, đá.
(MT 66)

	Vệ sinh ăn - ngủ
	- Trẻ biết chuẩn bị bàn ăn
- Trẻ biết mở nước vừa đủ khi rửa tay
- Nhắc nhở trẻ đánh răng sau khi ăn
- Nhắc trẻ không đi chạy trên giường
- Nhắc nhở trẻ không nói chuyện giờ ngủ

	Sinh hoạt chiều
	 Dạy trẻ cách lựa chọn và tự thể hiện hình thức vận động theo bài hát, bản nhạc.
- Cho trẻ nghe nhiều thể loại nhạc, giai điệu nhạc khác nhau.
- Dạy trẻ thể loại nhạc và những động tác phù hợp.
- Trẻ tự lựa chọn và vận động theo bài hát mình chọn.
(MT 105)
	Ôn lại vận động Bò chui qua ống dài 1,2m x 0,6m. 
- Cô mời trẻ đã biết lên thực hiện lại vận động.
- Mời trẻ chưa thực hiện lại được ở tiết trước lên.
- Trẻ tự tập luyện dưới sự quan sát, hỗ trợ của cô.
 
	Tự chọn dụng cụ nguyên vật liệu tạo hình để tạo ra sản phẩm theo ý thích. bức tranh cảnh biển hải đảo.
- Cô giới thiệu các nguyên vật liệu cho trẻ.
- Trẻ nói lên ý tưởng của mình và các nguyên vật liệu cần dùng.
- Trẻ thực hiện.
(MT 100)
	Đọc thơ "Hạt mưa, hạt móc"
- Cô đọc thơ trẻ nghe.
- Trẻ đọc thơ cùng cơ
- Trẻ đọc thơ theo nhóm.
(MT 51)
	Xem clip của trẻ với người thân trong gia đình.
- Cô cho trẻ giới thiệu những người thân trong gia đình mình.
- Cho trẻ xem clip.
- Trẻ học cách yên mến, biểu đạt tình cảm với người thân trong gia đình mình.










KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4 THÁNG 4
Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025
Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Thanh Thảo
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón trẻ - Thể dục sáng
	Đón trẻ:
- Trẻ lễ phép chào cô, chào ba mẹ rồi vào lớp.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình học tập của bé ở lớp.
Thể dục sáng:
Tập các động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp
BTDCBP: Bật liên tục vào vòng, nhảy tách khép chân, Tung bắt bóng., đi cà kheo

	Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện với trẻ về một số quy định ở trường, ở lớp, biết bỏ đồ dùng đúng nơi quy định
- Trò chuyện với trẻ biết ký hiệu thông thường trong cuộc sống: lỗi ra nhà vệ sinh, cấm lửa, nơi nguy hiểm,....
(MT 63)

	Hoạt động học
	Bài thơ: "Chim chích bông” 
(MT 52)
Chạy chậm 60-80 (ôn)
(MT 3)
	Tác hại của túi nilon
(MT 25)
	Trang trí túi giấy
(MT 97)
	Kể chuyện: Qua đường
(MT 53)
Nghe hát“Hoa trong vườn” "Trống cơm"
(MT 90)
	Nhận biết nguy cơ không an toàn và phòng tránh thiên tai khi có mưa bão, lũ, lụt 
(MT 18)

	Hoạt động ngoài trời.
	Quan sát: Quan sát Công việc của chú bảo vệ, Quan sát cô lao công ở trường, quan sát con rùa..
Chuẩn bị: Vòng, đồ chơi ném vòng, đồ chơi kéo cá, đồ chơi bàn chân, mũ cò, cá, rổ
Chơi với vật liệu thiên nhiên: Làm chong chóng bằng lá dừa, làm con trâu bằng lá mít, gắp sỏi, thổi bong bóng nước
Chuẩn bị: Lá dừa, lá mít, sỏi, dụng cụ làm bong bóng nước.
TCDG: Đi cà kheo, lùa vịt, kéo co, chơi banh đũa
Chơi tự do: + Cát, nước, lấy lá làm đồng hồ, gắp đậu, bắn thun, bắn bi.
                     + TCDG: bịt mắt bắt dê, lùa vịt, rồng rắn lên mây, đá cầu.

	Hoạt động góc
	· Góc Phân Vai.
Chuẩn bị:
- Đồ dùng nấu ăn,
- Đồ dùng gia đình, bàn ghế, các thức ăn thực phẩm … ở cửa hàng.
Tiệm làm tóc: Kẹp tóc, máy sấy tóc, kẹp cuộn, thun, máy hấp tóc
 
· Góc Xây Dựng.
Chuẩn bị:
- Khối gỗ, lon bia, lắp ráp, lõi phim.., hàng rào.
- Đá to, nhỏ, sỏi
- Cây xanh, hoa các loại …
· Góc Học Tập.
Chuẩn bị:
Hình tròn, vuông, tam giác, chữ nhật, bài tập tách gộp
 
· Góc âm nhạc.
Chuẩn bị:
Vật liệu mở, keo, kéo, đất nặn. Nhạc các bài hát, nhạc cụ, trang phục, mũ múa
Góc tạo hình
Chuẩn bị:
Tạo hình: Vẽ đường đi, mưa, bánh mì, bánh rán, vẽ theo ý thích, vật liệu mở, keo, kéo, đất nặn. 
· Góc Vận Động.
Chuẩn bị:
-  Vòng, chai, cổng, sỏi, cát, mô hình
- Bao bố, bàn tay, bàn chân 
Góc thiên nhiên
Chuẩn bị: Cây xanh, dụng cụ chăm sóc cây (xô, chậu, ca múc nước)

	Vệ sinh ăn ngủ
	- Giáo dục trẻ không cười đùa khi đang ăn, biết tự xúc ăn hết suất
- Rèn kỹ năng kê giường vào chỗ ngủ.
-  Rèn trẻ ăn không làm rơi cơm ra bàn
- Trẻ biết thu dọn phụ cô sau khi ăn xong
- Nhắc trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Nhắc trẻ đánh răng sau khi ăn xong

	Hoạt động chiều
	Trẻ thích thú, ngắm nhìn, của các tác phẩm tạo hình, qua hình ảnh ti vi
Vẽ theo ý thích
Chơi trò chơi cùng cô: nhảy ếch, tại sao bé không lắc
(MT 88)
	- Lắng nghe và cùng cô kể lại sự việc theo trình tự: câu chuyện Tích Chu, Cáo Thỏ Gà Trống
- Trả lời câu hỏi về ý nghĩa câu chuyện.
- Trẻ tập tô, tập đồ các nét chữ trong bài tập
(MT 65, MT 58)
	- Tập giải quyết tình huống vấn đề đơn giản như chia đồ chơi cho bạn nếu bạn không có, chơi đoàn kết với bạn như thế nào
- Lắng nghe câu hỏi và trả lời cùng bạn.
- Xem phim về thế giới động vật.
(MT 31)
	- Dạy trẻ biết quan sát hai dấu hiệu của quả bầu và quả bí
- Nhận biết đặc điểm bên ngoài của 2 quả 
- Hát các bài hát đã học.
 
(MT 22)
	 - Trẻ biết lắng nghe và trao đổi với cô, nhận xét tặng cờ cháu ngoan Bác Hồ cho trẻ
- Cắt dán chiếc lá
- Làm bài tập trong vở bài tập toán
 
 
(MT 61)








ĐƠN VỊ MN Họa Mi
TỔ KHỐI 4 - 5 tuổi
LỚP Chồi 3 (2024-2025)
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC TUẦN 4
HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN
Từ ngày 21/04/2025 đến ngày 25/04/2025
Giáo viên thực hiện: Kiều Trang-Ngọc Thảo
	Giờ sinh hoạt
	Thứ hai
	Thứ ba
	Thứ tư
	Thứ năm
	Thứ sáu

	Đón Trẻ - thể dục sáng
	Đón trẻ:
- Khuyến khích trẻ lễ phép chào hỏi ông bà cha mẹ rồi vào lớp.
- Trò chuyện với phụ huynh về tình hình học tập của bé ở lớp.
-Trò chuyện với trẻ về nghề nghiệp của ba mẹ trẻ.
Thể dục sáng:
- Trẻ tập các bài tập phát triển nhóm cơ và hô hấp.
- Tập dư cân béo phì: Bật cóc, chạy chậm, nhảy lò cò, chạy vòng quanh trường.
(MT 3)

	Trò chuyện sáng
	- Trò chuyện với trẻ về công dụng của các đồ vật của nghề.
- Trò chuyện với trẻ đi học cần phải mặc đồng phục
- Quan sát công việc của các cô, chú trong trường.
- Trình tự các ngày trong tuần.
- Trò chuyện với trẻ về các ngày trong tuần;Trò chơi: “Một ngày của bé”
(MT 61)

	Học
	BÀI THƠ: TRƯA HÈ
(MT 53)
	CHẠY CHẬM 60 -80M
(MT 3)
	NGHE HÁT: " GIỌT MƯA VÀ EM BÉ", " CHO TÔI ĐI LÀM MƯA VỚI"
(MT 91)
VẼ MƯA 
(MT 97)
	TRANG TRÍ NÓN LÁ 
(MT 104)
	ÔN - TÁCH MỘT NHÓM ĐỐI TƯỢNG THÀNH 2 NHÓM NHỎ TRONG PHẠM VI 5 (MT35)

	Hoạt động ngoài trời
	Quan sát:
Cây mít, cây mận trong trường.
Con ốc sên, con trùng...
- Trò chơi vận động: ném vòng cổ chai, kéo cá, nhảy theo hướng bàn chân, gắp cò.
Chuẩn bị: vòng, cổ chai, đồ chơi kéo cá, tắm chơi nhảy theo hướng bàn chân, giấy...
- Trò chơi tự do: làm chong chóng bằng lá dừa, làm con trâu bằng lá mít, gắp sỏi, thổi bong bóng nước
chuẩn bị: lá dừa, lá mít, sỏi, đồ chơi thổi bong bóng...
- TCDG: đi cà kheo, lùa vịt, kéo co, chơi banh đũa, ném còn, ô ăn quan.
chuẩn bị: cà kheo, dây thừng, banh đũa, bộ chơi ném còn, bộ chơi cờ ô ăn quan...
(MT 29)

	Vui chơi trong lớp
	Góc Phân Vai
- Thợ làm tóc, thợ may quần áo, tiệm trái cây xô 5k
Chuẩn bị:
- Bộ dụng cụ làm tóc 
- Dung cụ may quần áo 
- Xe bán trái cây xô 5k 
Góc Xây Dựng
Khu dân cư của bé, khu vui chơi, trang trại nuôi cừu.
- Chuẩn bị:
Đồ chơi xây dựng như: Khối gỗ, lắp ráp, lõi phim, hàng rào.
Cây xanh, hoa các loại
Các chi tiết lắp ráp con cừu từ lõi giấy và thùng caton.
Góc Học Tập
- Góc toán: Chơi lô tô về ngành nghề, xếp nhà máy từ các hình học, bài tập về số lượng tách gộp trong phạm vi 5.
- Góc đọc sách: xem tranh ảnh sản phẩm dụng cụ của nghề len, khám phá căn phòng có máy tạo thời tiết 
- Góc kể chuyện: Cho trẻ kể chuyện với nhân vật: và kể chuyện với tranh: Câu chuyện về giọt nước, chuyện nàng tiên mưa, ai quan trọng hơn...
Chuẩn bị: 
Lô tô ngành nghề, bài tập về số lượng tách gộp trong phạm vi 5...
Tranh ảnh nghề đan len, tranh khám phá...
 Tranh truyện, nhân vật truyện.... 
Góc Nghệ Thuật
Vẽ, tô màu cuộn len, các dụng cụ của nghề đan len
Hát vận động theo nhạc bài hát
Chuẩn bị: 
Bút màu, các dụng cụ nghề đan len.
Băng nhạc chủ đề, mũ múa, nhạc cụ.
Góc Thiên Nhiên
Chăm sóc cây xanh 
Chuẩn bị: 
Dụng cụ tưới cây 
Góc vận động
- Bò chui qua cổng
- Ném vòng cổ chai 
- Nhảy bao bố 
- Đi cà keo 
- Xếp đậu thành hình bông hoa, chiếc xe...
Chuẩn bị: 
 Vòng nhỏ, chai nhựa 
Cà keo
Đậu các loại 
Bao bố 
Góc khám phá
- Cho trẻ làm silem, hạt gạo nhảy múa, sự kỳ diệu của ánh sáng 
Chuẩn bị:
- dầu ăn, gạo, giấm
- Đèn pin
- màu thực phẩm, chai dơ lưỡi, kim tuyến 
Bé làm nội trợ
Bé pha nước cam, làm bánh samwich
Chuẩn bị:
+Trái cam, dụng cụ vắt nước cam, ly, muỗng, đường, rau, xúc xích,cà chua...
(MT 67)

	Vệ sinh ăn - ngủ
	GIỜ ĂN NGỦ:
- Biết giúp cô khiêng giường vào chỗ ngủ.
- Khuyến khích trẻ tự xúc ăn, không làm rơi cơm.
VỆ SINH:
- Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng (Rửa tay trước khi ăn: rửa tay sau khi đi vệ sinh)
- Nhắc trẻ rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
- Vệ sinh răng miệng sau khi ăn xong
(MT 17)

	Sinh hoạt chiều
	 
Mời trẻ lên ôn lại bài thơ
Trò chuyện về những người thân trong gia đình mình.
Dạy trẻ nhận biết ích lợi việc mặc trang phục phù hợp thời tiết. 
(MT 46)
	-  Trẻ biết nhận dạng một số chữ cái
(MT 66)
 Trẻ biết kể lại sự việc theo trình tự.
Chơi tự do với đồ chơi trong lớp
(MT 59)
	Trò chuyện về lựa chon trang phục theo mùa
Dạy trẻ biết lợi ích vệ sinh thân thể , Vệ sinh môi trường đối với sức khoẻ con người: tránh bệnh ngoài da, cơ thể thơm tho sạch sẽ…
Nói lê ý tưỡng chuẩn bị tiết tạo hình ngày mai
(MT 20)
	Trẻ biết hiểu nghĩa các từ khái quát.
Chơi tự do đồ chơi trong lớp
(MT 61)
 - Trẻ biết đếm trên đối tượng trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng.
(MT 39)
	Ôn tách gộp trong phạm vi 5
Dạy trẻ biết yêu mến, quan tâm đến người thân trong gia đình
Xem video về các con vật và môi trường sống
(MT 84)







